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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN MỎ CÀY NAM                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     TỈNH BẾN TRE                                                          

          

Bản án số: 85/2020/DS- ST 

Ngày 09/11/2020                                                
V/v: “Tranh chấp hợp đồng góp hụi và 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.   

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

T A ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MỎ CÀY NAM  T NH   N T E 

                  Với              i                             

-    m p  n - C   t   p   n t  : Ông Huỳnh Minh Trí 

- C       t  m n  n   n:  

1. Ông Ngô Bá Đức 

2. Ông Lê Văn Tỵ 

-   ư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Lài - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Mỏ 

Cày Nam. 

- Đạ    ện V ện k ểm s t n  n   n  uyện Mỏ Cày N m t  m g   p   n t  : 

Bà Lê Thị Diệu - Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 184/2020/TLST-

DS, ngày 28/7/2020 về việc “ r n    ấp  ợp đồng góp  ụ  và tr n    ấp  ợp đồng 

v y tà  sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 297/2020/QĐXXST-DS ngày 27 

tháng 10 năm 2020 giữa các đương sự: 

1. Nguy n đơn: Bà Nguyễn Ngọc N, sinh: 1950. 

Địa chỉ: ấp A, xã Ph, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

Bà N  y quyền cho anh Nguyễn Văn P , sinh: 1976. Trú tại: khu phố 5, thị 

trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre tham gia tố tụng. 

2. Bị đơn: Bà Lê Thị V (Ch), sinh: 1970. 

Địa chỉ: ấp H, xã Ph, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

Tạm trú: ấp Đ, xã Đ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ở  k ện, bản tự k   , b  n bản     g ả   ùng vớ      tà  l ệu 

  ứng  ứ  ung  ấp   o      n  ũng n ư tạ  p   n tòa đạ    ện nguy n đơn  n  

Nguyễn Văn P  trình bày: 
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Bà Nguyễn Ngọc N có cho bà Lê Thị V (Ch) mượn tiền, vay tài sản và góp 

hụi, cụ thể như sau: 

Về hụi: 

- Dây 1: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 20/10/2018 gồm 21 phần, bà V 

tham gia 02 phần, bà V đã hốt và còn lại 04 tháng không đóng hụi chết, nợ 8.000.000 

đồng. 

- Dây 2: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 20/10/2018 gồm 21 phần, bà V 

tham gia 02 phần, bà V đã hốt và còn lại 04 tháng không đóng hụi chết, nợ 8.000.000 

đồng. 

- Dây 3: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 15/8/2019 gồm 23 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 15 tháng không đóng hụi chết, nợ 

15.000.000 đồng. 

- Dây 4: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 15/8/2019 gồm 23 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 15 tháng không đóng hụi chết, nợ 

15.000.000 đồng. 

- Dây 5: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 01/7/2018 gồm 25 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 04 tháng không đóng hụi chết, nợ 4.000.000 

đồng. 

- Dây 6: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 01/7/2018 gồm 25 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 04 tháng không đóng hụi chết, nợ 4.000.000 

đồng. 

- Dây 7: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 25/11/2019 gồm 24 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 19 tháng không đóng hụi chết, nợ 

19.000.000 đồng. 

- Dây 8: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 25/11/2019 gồm 24 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 19 tháng không đóng hụi chết, nợ 

19.000.000 đồng. 

- Dây 9: Hụi 1.000.000 đồng, khui ngày 25/11/2019 gồm 24 phần, bà V 

tham gia 01 phần, bà V đã hốt và còn lại 19 tháng không đóng hụi chết, nợ 

19.000.000 đồng. 

Tổng cộng các dây hụi bà V thiếu bà N 111.000.000 đồng. 

Về tiền cho mượn: 

- Ngày 15/8/2019: Mượn 50.300.000 đồng số tiền bà N hốt hụi 44.000.000 

đồng của dây hụi ngày 15/8/2019 và mượn thêm 6.300.000 đồng tiền mặt, thời hạn 

10 ngày nhưng đến nay chưa trả. 

- Ngày 10/4/2019: Mượn 24.600.000 đồng số tiền bà N hốt hụi 23.000.000 

đồng của dây hụi 1.000.000 đồng và mượn thêm 1.650.000 đồng tiền mặt, thời hạn 

10 ngày nhưng đến nay chưa trả. 

- Ngày 10/5/2018: Mượn 13.000.000 đồng số tiền bà N hốt hụi 12.000.000 

đồng của dây hụi 500.000 đồng và mượn thêm 1.000.000 đồng tiền mặt, thời hạn 10 
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ngày nhưng đến nay chưa trả. 

- Ngày 20/01/2019: Mượn 8.500.000 đồng số tiền bà N hốt hụi 8.000.000 

đồng của dây hụi ngày 20/01/2019 và mượn thêm 500.000 đồng tiền mặt, thời hạn 10 

ngày nhưng đến nay chưa trả. 

Tổng cộng bà V mượn bà N: 96.400.000 đồng. 

Về tiền cho vay: Tính đến ngày 03/4/2020 tổng số tiền bà N cho bà V vay 

là 411.060.000 đồng, thỏa thuận lãi suất 01%/tháng, bà V cam kết sẽ bán nhà đất để 

trả các khoản tiền nợ trước đó nhưng khi bán nhà bà V né tránh không trả. 

Nay, yêu cầu bà Lê Thị V (Ch) có nghĩa vụ trả số tiền gốc là 618.510.000 

đồng (bao gồm tiền hụi, tiền mượn và tiền vay) và yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 

0,83%/tháng đến ngày xét xử xong. Tính từ ngày 01/5/2020 đến ngày 01/11/2020 là 

06 tháng x 0,83% x 618.510.000 đồng = 30.801.798 đồng. Làm tròn yêu cầu trả tổng 

cộng là: 649.311.000 đồng. Về yêu cầu phản tố của bà V cấn trừ nguyên đơn không 

đồng ý. 

Theo đơn p ản tố, bản k   , b  n bản     g ả   ũng n ư tạ  p   n t   bà Lê 

  ị V trình bày: 

Ngày 11/11/2015 âm lịch bà có chơi hụi với bà N, bà tham gia tổng cộng 

09 dây hụi, mỗi dây 1.000.000 đồng, do không có tiền đóng hụi nên tiền hụi, tiền lời 

và tiền lãi nhập vô. Bà có hốt 03 phần hụi 1.000.000 đồng của bà N với số tiền 

60.000.000 đồng nhưng bà N không giao nhưng kêu bà đóng hụi chết 20 tháng, phần 

hụi mượn 50.300.000 đồng bà trả rồi nhưng bà N không trừ vào khoản nợ bà còn 

thiếu, số tiền 18.200.000 đồng tính rồi mà bà N tính thêm lần nữa.  

Bà thừa nhận có ký tên vào 02 giấy nợ, cụ thể: Tờ 01 nợ 212.000.000 đồng, 

tờ 02 nợ 311.060.000 đồng. Tổng số tiền nợ là 523.060.000 đồng. Do đó, phần bà N 

tính lộn với số tiền 128.500.000 đồng bà N phải trừ vào số tiền bà còn nợ. Nay, bà chỉ 

thừa nhận còn thiếu bà N số tiền là: 523.060.000 đồng – 128.500.000 đồng = 

394.560.000 đồng. Yêu cầu trừ tiếp số tiền 20.000.000 đồng tính lộn 02 giấy ghi 

tháng 5, tháng 6 âm lịch và ghi tháng 11 năm 2018. 

      Tạ  p   n t   đại diện Viện kiểm s t trìn  bày qu n đ ểm: 

       Về tố tụng: Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử là 

đúng theo quy định pháp luật tố tụng dân sự. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của các 

đương sự là đúng theo qui định của pháp luật tố tụng dân sự. 

     Về nội dung đề nghị Hội đồng xét xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA T A ÁN: 

S u k   ng   n  ứu     tà  l ệu  ó trong  ồ sơ vụ  n đượ  t  m tr  tạ  

p   n t  ,  ăn  ứ vào lờ  trìn  bày         đương sự,  ăn  ứ vào kết quả tr n  luận, 

ý k ến     K ểm s t v  n.     đồng xét xử n ận t ấy: 
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[1] Về   ố  ụ  :  

[1.1] Căn cứ vào đơn khởi kiện của bà Nguyễn Ngọc N đối với bà Lê Thị V 

thì vụ án có quan hệ tranh chấp là “ r n    ấp  ợp đồng góp  ụ  và tr n    ấp  ợp 

đồng v y tà  sản”. Quan hệ pháp luật tranh chấp nêu trên được quy định tại khoản 3 

Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân huyện Mỏ Cày Nam.                   

[1.2] Bà Lê Thị V có nơi cư trú tại xã Ph, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến 

Tre. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân 

sự năm 2015, Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam thụ lý đúng thẩm quyền. 

[2] Về   i du     

Nguyên đơn Nguyễn Ngọc N khởi kiện buộc bị đơn bà Lê Thị V có nghĩa 

vụ trả số tiền hụi và tiền vay tổng cộng là 618.510.000 đồng và yêu cầu trả tiền lãi 

với mức lãi suất 0,83%/tháng tính từ ngày 01/5/2020 đến ngày xét xử. Để chứng 

minh cho yêu cầu khởi kiện của mình bà N đã giao nộp tài liệu chứng cứ để chứng 

minh là giấy khui hụi, giấy giao hụi, giấy mượn tiền, biên nhận...từ bút lục 20 đến 43, 

bút lục 60, 61, 64. 

Bị đơn bà Lê Thị V chỉ thừa nhận có ký tên vào 02 giấy nợ 212.000.000 

đồng và giấy nợ 311.060.000 đồng (tổng cộng nợ là 523.060.000 đồng). Tuy nhiên, 

bà V cho rằng bà N tính lộn số tiền nợ 20.000.000 đồng của 02 giấy ghi tháng 5, 

tháng 6 âm lịch với giấy ghi tháng 11 năm 2018; chưa giao số tiền 60.000.000 đồng 

bà hốt 03 chưng hụi; đã trả 50.300.000 đồng tiền hụi mượn nhưng bà N không trừ 

vào số tiền bà còn nợ; số tiền thiếu 18.200.000 đồng bà N tính 02 lần. Như vậy, bà 

chỉ thừa nhận còn thiếu bà N số tiền là: 523.060.000 đồng – 148.500.000 đồng = 

374.560.000 đồng. Để chứng minh bà giao nộp các tài liệu, chứng cứ được đánh số 

bút lục từ 50 đến 53, bút lục số 78. 

Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Tại phiên tòa đại diện nguyên 

đơn xác nhận 02 giấy nợ là do bị đơn ký thừa nhận cũng như giấy giao 03 chưng hụi, 

các tài liệu chứng cứ chứng minh đã giao nộp cho Tòa án kèm theo đơn khởi kiện. 

Nguyên đơn không thừa nhận bị đơn có trả số tiền nào cho nguyên đơn và cũng 

không có chứng cứ chứng minh bà V trả số tiền 50.300.000 đồng, các giấy xác nhận 

số tiền bà V thiếu đã có giấy xác nhận của bà V.   

                Đối với yêu cầu cấn trừ của bị đơn với số tiền 148.500.000 đồng. Trong 

quá trình giải quyết vụ án Tòa án đã tống đạt các tài liệu chứng cứ của nguyên đơn 

giao nộp cho bị đơn và cũng đã ra thông báo về việc giao nộp tài liệu chứng cứ cho bị 

đơn cung cấp tài liệu chứng cứ để chứng minh cho lời trình bày của mình. Tuy nhiên 

bị đơn không có bất kỳ tài liệu chứng cứ nào chứng minh cho yêu cầu phản tố của 

mình và phản bác các tài liệu, chứng cứ của nguyên đơn giao nộp nên không có cơ sở 

xem xét.  

                Từ những phân tích nêu trên, có cơ sở chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, cần buộc bị đơn bà Lê Thị V (Ch) có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Ngọc 

N số tiền là gốc là 618.510.000 đồng (bao gồm tiền hụi, tiền mượn và tiền vay). 
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Về tiền lãi: Giấy vay tiền đến ngày 03/4/2020 các bên không ghi nội dung 

các bên thỏa thuận có lãi nhưng đến hạn trả nợ bị đơn không trả hoặc trả không đầy 

đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi tương ứng với thời gian chậm trả của 

bị đơn. Mặc khác, tại tại phiên tòa hôm nay bà V cũng cho rằng hai bên có thỏa thuận 

lãi suất và đến tháng 3/2020 không có đóng lãi nữa và do không xác định rõ lãi suất 

và có tranh chấp về lãi suất nên căn cứ vào khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 

2015 thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 

Điều này tại thời điểm trả nợ, tương đương 0,83%/tháng. Yêu cầu của nguyên đơn về 

lãi suất là 0,83%/tháng là không vượt quá mức lãi suất quy định. Do đó, số tiền lãi 

được tính từ thời gian vay đến ngày xét xử được tính như sau: Nguyên đơn không yêu 

cầu tính lẽ ngày chỉ tính đến 01/11/2020 là 06 tháng x 0,83% x 618.510.000 đồng = 

30.801.798 đồng.  

Như vậy, tổng số tiền mà bà V có nghĩa vụ trả cho bà N là 649.311.000 

đồng là phù hợp.  

Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch đương sự có nghĩa vụ nộp.  

Vì     lẽ tr n, 

QUY T ĐỊNH: 

- Áp dụng Điều 116, 138, 280, 351, 463, 468, 471Bộ luật dân sự năm 

2015. 

- Áp dụng khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147 Bộ luật Tố 

tụng dân sự năm 2015. 

- Áp dụng Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Ngọc N đối với bà Lê Thị 

V (Ch). 

Cụ thể tuyên: 

Buộc bà Lê Thị V (Ch) có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Ngọc N số tiền là 

649.311.000 đồng (S u trăm bốn mươ    ín tr ệu b  trăm mười m t nghìn) đồng. 

Kể từ k   bản  n, quyết địn   ó   ệu lự  p  p luật ( đố  vớ      trường 

 ợp  ơ qu n t    àn   n  ó quyền     đ ng r  quyết địn  t    àn   n)  oặ  kể từ 

ngày  ó đơn y u  ầu t    àn   n     ngườ  đượ  t    àn   n (đố  vớ      k oản t ền 

p ả  trả   o ngườ  đượ  t    àn   n)   o đến k   t    àn   n xong tất  ả     k oản 

t ền,  àng t  ng b n p ả  t    àn   n   n p ả    ịu k oản t ền lã      số t ền   n 

p ả  t    àn   n t eo mứ  lã  suất quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 B  luật   n sự 

2015.  

2. Về án phí: Bà Lê Thị V (Ch) có nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm 

với số tiền 20.000.000 đồng + 4%(249.311.000 đồng) = 29.924.000 (     mươ    ín 

tr ệu   ín trăm     mươ  bốn nghìn) đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền đã tạm 
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ứng 3.213.000 đồng theo biên lai thu số 0002861 ngày 28/9/2020, bà V (Ch) còn phải 

nộp tiếp với số tiền 26.711.000 (    mươ  s u tr ệu bảy trăm mườ  m t ng ìn) đồng.  

“ rường  ợp bản  n, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy địn  tạ  Đ ều 2 

Luật t    àn   n   n sự t ì ngườ  đượ  t    àn   n   n sự, ngườ  p ả  t    àn   n 

  n sự  ó quyền t ỏ  t uận t    àn   n,  ó quyền y u  ầu t    àn   n, tự nguyện t   

 àn   n  oặ  bị  ưỡng   ế t    àn   n t eo quy địn  tạ      đ ều 6, 7, 7 , 7b và 9 

Luật t    àn   n   n sự; t ờ    ệu t    àn   n đượ  t ự    ện t eo quy địn  tạ  Đ ều 

30 Luật t    àn   n   n sự”. 

3. Đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án để yêu cầu Toà  án cấp trên xét xử phúc thẩm.  
 

N i   ậ :                                                              

- VKSND huyện Mỏ Cày N m.                                                             

-  AND tỉn  Bến  re. 

- CC  ADS  uyện Mỏ Cày N m. 

- C   đương sự. 

- Lưu  ồ sơ. 

T/M.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

 

Huỳnh Minh Trí 

 


